        PHÒNG GIÁO DỤC&ĐT ĐẠI LỘC

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN NGHIÊN

                                              CHUYÊN ĐỀ

          “MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT GIAI ĐOẠN HỌC VẦN MÔN  TIẾNG VIỆT LỚP 1 ” THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018.
 A. ĐẶT VẤN ĐỀ:
  1. Vị trí, tầm quan trọng của mônTiếng Việt lớp 1:
   Lớp 1 đánh dấu một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng trong quá trình phát triển năng lực giao tiếp của học sinh, chuyển từ giao tiếp bằng ngôn ngữ nói vốn được hình thành và phát triển trong môi trường giao tiếp tự nhiên sang giao tiếp bằng cả ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết trong môi trường nhà trường có sự hướng dẫn của giáo viên, theo mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập do chương trình quy định.

  Tiếng Việt là môn khởi đầu giúp HS chiếm lĩnh và làm chủ một công cụ mới để sử dụng trong học tập và giao tiếp. Nó đóng vai trò then chốt và nền tảng cho các môn học khác. Nhiệm vụ của môn Tiếng Việt là cung cấp cho học sinh kiến thức về ngữ âm và chữ viết, từ vựng, ngữ pháp và văn học. Về kĩ năng, môn Tiếng Việt rèn cho học sinh các kĩ năng đọc, viết, nghe, nói.

  2. Mục tiêu dạy học Tiếng Việt:    
   Chương trình môn Tiếng Việt, ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2018, quy định mục tiêu dạy học Tiếng Việt  như sau:

 - Dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 yêu cầu cơ bản và quan trọng nhất là giúp học sinh bước đầu hình thành các năng lực chung, phát triển năng lực ngôn ngữ ở tất cả các kĩ năng đọc viết ,nói và nghe với mức độ căn bản: đọc đúng, trôi chảy văn bản; hiểu dược nội dung, thông tin chính của văn bản; viết đúng chính tả, ngữ pháp; phát biểu rõ ràng; nghe hiểu ý kiến người nói.
 - Bước đầu giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu với các biểu hiện cụ thể: yêu thiên nhiên, gia đình, quê hương;có ý thức đối với cội nguồn; yêu thích cái đẹp, cái thiện và có cảm xúc lành mạnh;có hứng thú học tập, ham thích lao động; thật thà, ngay thẳng trong học tập và đời sống; có ý thức thực hiện trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội và môi trường xung quanh.
 - Phát triển năng lực văn học của học sinh với yêu cầu phân biệt được thơ và truyện, biết cách đọc thơ và truyện; nhận biết được ngôn ngữ của nghệ thuật; có trí tưởng tượng, hiểu và biết xúc động trước cái đẹp, cái thiện của con người và thế giới xung quanh được thể hiện trong các văn bản văn học.
  3. Yêu cầu cần đạt:

 *  Đọc : 

 - Tốc độ đọc khoảng 40 – 60 tiếng trong 15 phút; Độ dài của văn bản: truyện và đoạn văn miêu tả khoảng 90 – 130 chữ, thơ khoảng 50 – 70 chữ, văn bản thông tin khoảng 90 chữ.

 * Viết:

   - Viết đúng chính tả đoạn thơ, đoạn văn có độ dài khoảng 30 – 35 chữ theo các hình thức nhìn – viết( tập chép), nghe – viết. Tốc độ viết khoảng 30 – 35 chữ trong 15 phút.

  * Nói và nghe:

   - Các hoạt động nói và nghe đa dạng hơn và chú trọng đến yêu cầu trao đổi, tương tác của học sinh: Biết đưa tay xin phát biểu, chờ đến lượt được phát biểu.Biết trao đổi trong nhóm để chia sẻ những ý nghĩ và thông tin đơn giản.

     * Thời lượng : 420 tiết ; 35 tuần; 12 tiết / 1 tuần.
      
4. Thực trạng của việc dạy – học Tiếng việt:
 Năm học 2020 – 2021 là năm học đầu tiên ngành Giáo dục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chương trình giáo dục phổ thông 2018) đối với lớp 1. 

Năm học này, Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu có 140 học sinh 6 tuổi vào lớp 1, được chia thành 5 lớp. Các em mới vào trường Tiểu học nên còn nhiều bỡ ngỡ, mọi thứ còn rất mới lạ, chưa thích ứng với môi trường học tập. Trong thời gian đầu, các em gặp nhiều khó khăn, nhất là chưa có khả năng tự lập trong mọi hoạt động, giáo viên phải hướng dẫn và giúp đỡ tận tình, qua vài tuần học các em mới quen dần. Đa số các em đã được học qua Mẫu giáo nhưng chưa được làm quen với chữ cái, chưa được hướng dẫn cách cầm bút, chưa biết viết chữ nên mọi thứ phải bắt đầu từ tuần học đầu tiên của lớp 1 nên phần học âm của các em gặp những khó khăn nhất định. Hơn nữa lượng kiến thức đưa vào các bài học còn quá cao so với khả năng tiếp nhận của học sinh lớp 1. Các bài học có nhiều vần học sinh không nhớ nổi. Vả lại, mỗi học sinh có trình độ nhận thức không giống nhau nên việc tiếp thu kiến thức không đồng đều.
 

Khi triển khai thực hiện dạy và học môn Tiếng Việt lớp 1, chúng tôi gặp những thuận lợi và khó khăn như sau:

a) Thuận lợi

- Nhà trường luôn chỉ đạo các văn bản hướng dẫn thực hiện CTGDPT 2018 rất kịp thời.
- Được Ban giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm, mua sắm đầy đủ Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, đầu tư trang thiết bị dạy học như : ti vi - (có 100 % cho các lớp), có bộ chữ ghép, bộ đồ dùng môn Toán. Hỗ trợ kinh phí tất cả giáo viên tham gia học tập bồi dưỡng chương trình GDPT 2018.

- 100% giáo viên giảng dạy lớp 1 đều được tham gia đầy đủ các đợt tập huấn bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 bằng nhiều hình thức như : trực tiếp, trực tuyến, tự học.
- Tất cả trẻ em đúng 6 tuổi đều được vào học lớp 1.

-  Đa số trẻ đều qua lớp mẫu giáo, được phụ huynh quan tâm mua sắm đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập khi đến lớp.
b) Khó khăn:
* Đối với nhà trường:
- Hiện nay các nhà trường không có kinh phí để mua sắm đầy đủ trang thiết bị tối thiểu dành cho lớp 1, trong đó có môn Tiếng Việt.
-  Khung thời gian năm học 2020-2021, tất cả đều thực hiện tổ chức dạy học chính thức sau khai giảng 05/9/2020, không có thời gian làm quen nề nếp, tâm lí cho học sinh lớp 1, các năm học trước có 02 tuần bắt đầu tựu trường từ 15/8/2020 để học sinh và giáo viên tổ chức làm quen tạo tâm thế sẵn sàng cho học sinh lớp 1. 
* Đối với học sinh  lớp 1: Do tình dịch bệnh Covid-19, học sinh trước khi vào lớp 1 ở nhà khá dài nên các em học sinh hầu như không được học chương trình mầm non cho trẻ 5 tuổi, không được học nhận biết các mặt chữ, hướng dẫn các hoạt động làm quen học tập và chuẩn bị tâm lý, tinh thần cho các em trước khi vào lớp 1.

* Đối với giáo viên dạy lớp 1: Các chương trình tập huấn chủ yếu thông qua trực tuyến nên việc tương tác, chia sẻ kinh nghiệm chưa nhiều.
-  Quy định chuẩn đầu ra đối với lớp 1 về tốc độ đọc, viết của môn Tiếng Việt khá cao ( như đã nêu ở phần yêu cầu cần đạt ở trên). 
- Sách giáo khoa không biên soạn theo bài, theo tiết có sẵn như trước đây mà biên soạn theo chủ đề, mạch kiến thức; giao cho giáo viên, nhà trường nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa, đặc điểm của học sinh tại trường để xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể, phù hợp với đối tượng, vì vậy nên giáo viên rất lúng túng, chưa dám mạnh dạn điều chỉnh.
* Đối với phụ huynh:  Một bộ phận nhỏ phụ huynh chưa quan tâm, còn giao hết trách nhiệm cho GV.

  - Phụ huynh thường so sánh chương trình cũ và mới và đưa ra những nhận định, đánh giá chưa thật phù hợp và đầy đủ, gây áp lực cho con và cho giáo viên, nhà trường…
     Trước thực trạng đó, ngay từ đầu năm học, Lãnh đạo nhà trường đã có những chỉ đạo chặt chẽ trong công tác giảng dạy đối với giáo viên giảng dạy lớp 1.Tuy được giao cho giáo viên quyền tự chủ có thể linh hoạt điều chỉnh nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức  dạy học nhưng vẫn không tránh khỏi sự lúng túng, băn khoăn trong quá trình thực hiện. Mỗi giáo viên đều tự nhận thấy trách nhiệm của mình trong năm học này hết sức lớn lao. Làm thế nào để khắc phục những vấn đề trên? Được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu, Tổ chuyên môn khối 1 chúng tôi tổ chức chuyên đề: “Một số biện pháp giúp học sinh học tốt giai đoạn học vần Tiếng Việt lớp 1” với mong muốn nâng cao chất lượng đại trà của khối 1 khi học môn Tiếng Việt, trong năm học 2020 – 2021 và những năm tiếp theo.
B. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT GIAI ĐOẠN HỌC VẦN MÔN  TIẾNG VIỆT  LỚP 1:
    Đổi mới phương pháp dạy học được coi là yếu tố vô cùng quan trọng mà giáo viên dạy lớp 1 phải hết sức quan tâm khi dạy phân môn tiếng Việt, cụ thể khi dạy học vần, giáo viên cần chú ý:
  1. Vận dụng linh hoạt nhiều hình thức tổ chức, phương pháp và phương tiện dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh là một trong những đặc điểm lớn nhất của phương pháp dạy học nói chung.
  2. Những phương pháp đặc biệt chú ý khi giảng dạy học vần Tiếng Việt là: Phương pháp dùng lời nói, hỏi – đáp, quan sát, miêu tả, phân tích ngôn ngữ, sử dụng đồ dùng trực quan, bộ chữ rời, bảng cái, luyện tập theo mẫu, thực hành giao tiếp, trò chơi, đóng vai, …

  * GV có thể vận dụng linh hoạt và sáng tạo để tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường và đối tượng học sinh lớp mình, đảm bảo các em học tiếng Việt  với sự hứng thú, tiến bộ nhanh, nhưng không chịu nhiều áp lực.
  3. Khi vận dụng từng phương pháp, phải chú ý nhiều hơn đến cách thức hoạt động của học sinh để tiếp nhận các tri thức Tiếng Việt, cũng như việc hình thành và phát triển các kỹ năng (đọc, viết, nghe, nói).
  4. Việc tổ chức hoạt động có thể dưới nhiều hình thức linh hoạt: cá nhân, từng đôi một, nhóm nhỏ, nhóm lớn, cả lớp.
  5. Vận dụng phương pháp dạy học vào việc sửa lỗi phát âm của học sinh ngay trong tiết học.
  6. Xác định các cơ sở quan trọng khi lựa chọn phương pháp, biện pháp và hình thức tổ chức dạy học một bài học vần Tiếng Việt:
    - Đối tượng học sinh để có các biện pháp cụ thể hóa trong dạy học.
    - Mục tiêu bài dạy là giúp học sinh hình thành, phát triển các phẩm chất và năng lực mà các em cần có trong cuộc sống.
    - Khả năng của giáo viên biết cân nhắc các phương pháp, biện pháp, các hình thức tổ chức dạy học mà mình sẽ chọn nhằm vận dụng, kết hợp có hiệu quả.
    - Điều kiện về cơ sở vật chất (phòng học, bàn ghế, các phương tiện hỗ trợ, …) để lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp.
  7. Gợi ý một số biện pháp tổ chức từng hoạt động trọng tâm của một bài dạy học vần Tiếng Việt:
  7.1.  Hoạt động đọc :
    a) Đọc vần :

     - Quy trình dạy học đánh vần các bài 3 vần ( đôi khi 4 vần ) khác với quy trình dạy học các bài 2 vần. Các bài 3 hoặc 4 vần đều bao gồm những vần phát âm gần nhau và đồng dạng về chữ viết . Vì vậy, với những bài này, trước khi luyện đọc từng vần, HS nên được so sánh để nhận biết sự tương đồng và khác biệt giữa các vần trong một nhóm vần. Thao tác đó giúp cho việc học đọc và viết các vần tương tự được diễn ra thuận lợi và hiệu quả hơn. Tuy vậy giáo viên có thể thay đổi quy trình miễn sao việc dạy đánh vần được tiết kiệm thời gian và hiệu quả.
   Giáo viên giới thiệu và viết vần mới lên bảng lớp, yêu cầu học sinh:
   - So sánh các vần để tìm ra điểm giống và khác nhau.
   - Đánh vần các vần (GV chú ý‎ hướng dẫn học sinh quan sát khẩu hình, tránh phát âm sai.

   - Đọc trơn các vần
   - Dùng bộ chữ rời để ghép chữ cái tạo vần . (Để thuận tiện cho học sinh khi ghép vần thành tiếng theo mô hình SGK thì giáo viên có thể yêu cầu học sinh ghép vần không theo thứ tự nội dung bài học.
Ví dụ : Bài 46:  ac  ăc  âc 

  - Giáo viên yêu cầu học sinh ghép các vần theo thứ tự  ăc – âc – ac  hoặc âc – ăc – ac.
 Với tiếng mẫu: Yêu cầu học sinh tìm tiếp một âm trong bộ chữ ghép và dấu thanh với vần mới đã tạo trước đó trên bảng cài để được tiếng mẫu theo mô hình SGK, viết tiếng mẫu lên bảng và yêu cầu các em phân tích cấu tạo tiếng, đánh vần, đọc trơn tiếng.
Ví dụ: Bài 46 ac ăc âc 
  - Để ghép được tiếng mẫu theo mô hình SGK, giáo viên nêu câu hỏi :

    Các con đang có vần ac, vậy để có tiếng thác các con thêm âm gì và thanh gì ?
  Đối với tiếng mới trong sách giáo khoa: 
  b) Đọc tiếng:

  - Đánh vần tiếng ( mỗi HS đánh vần một tiếng - HS nối tiếp nhau đánh vần tất cả các tiếng chứa vần vừa học).

 - Đọc trơn tiếng (mỗi HS đọc trơn một tiếng - HS nối tiếp nhau đọc trơn tất cả các tiếng chứa vần vừa học).

 - Mỗi học sinh đọc trơn các tiếng chứa một vần.

 - Lớp đọc trơn đồng thanh một lần tất cả các tiếng.
 c) Đọc từ ngữ :
  - Giáo viên dùng tranh minh họa như SGK giúp học sinh nêu được từ mới, giáo viên giải nghĩa từ, ghi bảng, yêu cầu các em phát hiện tiếng chứa vần mới học, cho học sinh phân tích và đánh vần tiếng có chứa vần mới học, đọc trơn từ ngữ.

  - Học sinh đọc trơn nối tiếp( GV nên cho học sinh đọc không theo thứ tự cố định), lớp đọc đồng thanh.

   Ví dụ: Bài 46 ac ăc âc
  - GV đưa tranh minh họa cho từ ngữ bác sĩ, yêu cầu học sinh nêu tên sự vật trong tranh. Giáo viên giải nghĩa bác sĩ là người thường khám và chữa bệnh cho bệnh nhân.
 - GV cho từ ngữ bác sĩ xuất hiện dưới tranh.

 - HS nhận biết tiếng bác trong từ bác sĩ có chứa vần ac ( vần mới học)

 - HS phân tích và đánh vần tiếng bác, đọc trơn từ ngữ bác sĩ. Các từ ngữ còn lại thực hiện tương tự.
d) Đọc lại các tiếng, từ ngữ:

 - HS đọc cá nhân, cả lớp đọc đồng thanh

 7.2. Hoạt động viết bảng:
  Tiết 1: Chủ yếu luyện cho học sinh viết đúng vần mới trên bảng con.
   - Giới thiệu mẫu chữ viết các vần vừa học, gợi ý để học sinh nhận xét chữ mẫu (độ cao, số nét,…)
   - Viết mẫu (theo khung ôly đã được phóng to trên bảng lớp), vừa viết vừa nêu ngắn gọn quy trình viết, cỡ chữ, điểm đặt bút, dừng bút, cách nối nét các chữ cái, cách đặt dấu thanh, …
   - Yêu cầu học sinh quan sát, sau đó viết bảng con, cần chú ý bao quát, tập trung giúp đỡ ,nhắc nhở học sinh tư thế ngồi viết, cách đặt bảng con, cách cầm phấn, …
  - GV nhận xét , đánh giá và sửa lỗi chữ viết cho học sinh.

( Trong một số trường hợp cần thiết, chẳng hạn do có một số sự cố trong giờ học, GV có thể linh hoạt chuyển một phần viết bảng con sang tiết 2.)

Ví dụ : Bài 46 ac ăc âc
  - GV đưa mẫu chữ viết các vần ac ăc âc.

  - GV viết mẫu ,vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vần ac ăc âc.

  - HS có thể chỉ viết bảng con hai vần ăc và âc vì trong ăc đã có ac

  - HS viết từ chứa vần vừa học : mắc áo, quả gấc ( cỡ chữ vừa)
  Tiết 2: Luyện viết vào vở tập.
   - Yêu cầu học sinh nêu nội dung viết.
   - GV đưa vần, từ ngữ viết mẫu và hướng dẫn về độ cao của các con chữ.

   - GV vừa viết vừa nêu lại quy tình, chú ý các nét nối giữa các chữ cái và cách đặt dấu thanh. (giáo viên đứng không che khuất tầm nhìn của học sinh).
     Muốn học sinh sử dụng hiệu quả vở tập viết, giáo viên cần hướng dẫn tỉ mỉ nội dung và yêu cầu về kỹ năng viết của từng bài viết (chữ mẫu, các dấu, chỉ khoảng cách chữ, dấu vị trí bút, thứ tự viết nét, …) giúp các em viết đủ, viết đúng số dòng đầu tiên ở mỗi phần bài viết.

( Từ tuần 7 đến tuần 10, HS viết vào vở các vần và từ ngữ chứa vần đã học. Trong 2 tiết học (buổi sáng), HS chủ yếu viết các vần. Trong 2 tiết / tuần luyện viết tăng thêm, HS viết từ ngữ chứa vần đã học. Viết nhiều hay ít tùy thuộc vào khả năng của từng học sinh. GV không nên tạo áp lực cho các em.)
   7.3. Hoạt động đọc đoạn:
   - GV giới thiệu tranh minh họa bài ứng dụng lên bảng lớp, dùng một vài câu hỏi gợi ý để học sinh nêu được nội dung tranh (học sinh có thể nhìn tranh trong SGK).

   - GV đọc mẫu đoạn.
   - Yêu cầu học sinh đọc thầm câu, bài ứng dụng trong SGK, sau đó cho các em phát hiện những tiếng chứa vần mới học, dùng bút chì gạch chân các tiếng này.
   - HS đọc trơn các tiếng mới.(Tùy theo đối tượng học sinh, có thể cho học sinh phân tích, đánh vần nhanh các tiếng có chứa vần mới học.)
   - HS xác định số câu trong đoạn. 
   - HS đọc nối tiếp câu, đồng thanh .

   - HS đọc cả đoạn.

   - Kết hợp giải nghĩa từ và giúp học sinh hiểu nội dung câu, bài ứng dụng.

   - HS trả lời câu hỏi về nội đoạn văn đã học.
   Ví dụ: Bài 46 
    - GV nêu câu hỏi về nội dung đoạn văn như:

        * Sa Pa ở đâu?

        * Vào mùa hè, mỗi ngày, Sa Pa như có mấy mùa?

        * Sa Pa có những gì ?
    7.4. Hoạt động nói:
   - Yêu cầu học sinh đọc chủ đề luyện nói (từ 5 đến 7 em).
   - Treo tranh minh họa tùy theo đối tượng của học sinh lớp giáo viên đặt ra một số câu hỏi gợi ý phù hợp nội dung chủ đề, khuyến khích các em trả lời tự nhiên, có thể tổ chức theo hình thức nhóm, lớp.
    Hoạt động này giáo viên cần hạn chế những câu hỏi dài, câu hỏi khó, tùy theo nội dung bài dạy và trình độ của học sinh, thời gian luyện nói có thể giảm nhẹ so với yêu cầu.
    Tóm lại trong thực tế, khi dạy học vần cũng như dạy học các phân môn khác của môn Tiếng Việt, giáo viên có thể vận dụng linh hoạt và sáng tạo các phương pháp, biện pháp dạy học để tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh trong từng tiết dạy sao cho phù hợp với đối tượng học sinh lớp mình và điều kiện thực tiễn của nhà trường để tạo ra môi trường học tập tích cực, môi trường giáo dục lành mạnh phù hợp với tâm lí lứa tuổi nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Bởi vậy, theo quan điểm hiện hành, mục tiêu đặc biệt cần đạt tới của học vần Tiếng Việt  là dạy chữ, tức là làm thế nào để HS  biết đọc, biết viết một cách nhanh nhất.

     Trên đây là nội dung chuyên đề về một số biện pháp giúp dạy tốt giai đoạn  học vần môn Tiếng Việt  lớp 1 theo CTGDPT 2018 của tổ chuyên môn 1, Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu rất mong sự góp ý của quý thầy, cô giáo để chuyên đề được hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả.
                                                                 Đại Nghĩa, ngày 09 tháng 11 năm 2020
                                                                                Người viết
                                                                            Nguyễn Thị Lục

                                         KẾ HOẠCH BÀI HỌC

                                           MÔN :TIẾNG VIỆT

TUẦN 11                           BÀI 46 : AC, ĂC, ÂC
A. Mục tiêu
1. Năng lực: 

- Nhận biết và đọc đúng các vần ac, ăc, âc; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần ac, ăc, âc; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các vần ac, ăc, âc (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có vần ac, ăc, âc.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa các vần ac, ăc, âc có trong bài học.

- Phát triển kỹ năng nói lời xin phép.

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết các chi tiết trong tranh về phong cảnh.

2. Phẩm chất:
- Cảm nhận được vẻ đẹp một vùng đất của Tổ quốc, từ đó yêu mến hơn quê hương, đất nước.

B. Đồ dùng dạy học

1. Giáo viên :

- Nắm vững đặc điểm phát âm; cấu tạo, quy trình và cách viết các vần ac, ắc, âc. Hiểu rõ nghĩa của các từ ngữ trong bài học và cách gìải thích nghĩa của những từ ngữ này.

- Một số kiến thức về địa lí vùng Tây Bắc của đất nước: thời tiết, địa hình, thắng cảnh, cây trái đặc sản,.

- Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 tập 1, bảng con, phấn, vở Tập Viết.
- Bộ ghép vần của học sinh.

2.Học sinh :

 - Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 tập 1, bảng con, phấn, vở Tập Viết.

- Bộ ghép vần của học sinh.

C. Các hoạt động dạy học:

	      Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động học tập của hs

	Tiết 1:

1.Ôn và khởi động: 
- GV kiểm tra lại kiến thức cũ các em đã học

 Lớp nhận xét.

Giáo viên nhận xét
	- HS thực hiện

	2. Nhận biết
- GV yêu câu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Em thấy gì trong tranh?

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh.

- GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS đọc theo. 

GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: 
Tây Bắc / có ruộng bậc thang / có thác nước.

- GV gìới thiệu các vần mới ac, ac, ac. Viết tên bài lên bảng.
	-HS trả lời theo nhận biết.
-Hs lắng nghe

- HS đọc

- HS đọc

- Hs lắng nghe và quan sát

	3. Đọc
a) Đọc vần
- So sánh các vần
+ GV gìới thiệu vần ac, ăc, âc.

+ GV yêu câu một số (2, 3) HS so sánh vần ac, ăc, âc để tìm ra điểm gìống và khác nhau. GV nhắc lại điểm gìống và khác nhau gìữa các vần.

- Đánh vần các vần
  + GV đánh vần mẫu các vần ac, ăc, âc.

  + GV yêu câu một số (4 5) HS nối tiếp nhau đánh vần. Mỗi HS đánh vần cả 3 vần.

  + GV yêu câu lớp đánh vần đồng thanh 3 vần một lần

- Đọc trơn các vần
 + GV yêu câu một số (4 - 5) HS nối tiếp nhau đọc trơn vần. Mỗi HS đọc trơn cả 3 vẫn.

 + GV yêu câu lớp đọc trơn đồng thanh 3 vần một lần.
	Ba vần  ac, ăc, âc 
Giống nhau là đều có âm c đứng ở cuối vần.Khác nhau có âm a, ă, â đứng ở đầu vần.
- HS lắng nghe
- HS đánh vần 
- Lớp đánh vần đồng thanh  một lần.

- HS đọc trơn.

-  Cả lớp đọc trơn  đồng thanh .

	- Ghép chữ cái tạo vần
+ GV yêu câu HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần ăc.
Đang có vần ăc để ghép vần âc thì ta làm thế nào?

+ GV yêu câu HS tháo chữ ă, ghép â vào để tạo thành âc.

Đang có vần âc , làm thế nào để có vần ac?

+ GV yêu câu HS thảo chữ â, ghép a vào để tạo thành ac.
	-HS tìm chữ cái trong bộ thẻ chữ để ghép thành vần ăc.
- HS phân tích vần ăc
- Giữ nguyên âm c, thay âm ă thành âm â.

- HS thảo chữ ă, ghép â vào để tạo thành âc.

- Thay âm â thành âm a
- HS ghép vần ac


	b, Ghép chữ cái tạo tiếng mẫu
  + GV giới thiệu mô hình tiếng thác như SGK

  + Có vần ac rồi, để ghép tiếng thác ,ta thêm âm gì và thanh gì ?.

Nhận xét , tuyên dương

+ Đọc tiếng trong SHS 

- GV đưa các tiếng có trong sách học sinh.

 - Yêu cầu học sinh đánh vần 

   - GV yêu cầu đọc trơn các tiếng .
c. Đọc từ ngữ
  - GV cho học sinh quan sát  tranh minh hoạ .
 Hỏi: Tranh vẽ gì ?
*  Giải thích : Bác sĩ là người làm nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho bệnh nhân.

- GV cho từ ngữ bác sĩ xuất hiện dưới tranh.

  - GV yêu cầu HS nhận biết tiếng chứa vần ac trong từ bác sĩ, phân tích và đánh vần tiếng bác,
đọc trơn từ ngữ bác sĩ.
  - Nhận xét, tuyên dương.
	-HS thêm âm th đứng trước vần ac và thanh sắc.

- HS ghép tiếng thác

- HS phân tích tiếng thác
-HS đánh vần tiếng,  đọc trơn tiếng( cá nhân, đồng thanh.)

- HS theo dõi

- Mỗi HS đánh vần 1 tiếng  nối tiếp nhau.

- Lớp đánh vần đồng thanh mỗi tiếng 1 lần.  

- Mỗi hS đọc trơn 1 tiếng nối tiếp nhau.

- Mỗi HS đọc trơn các tiếng chứa 1 vần.

- Lớp đọc trơn đồng thanh tất cả các tiếng.
- HS  quan sát tranh minh hoạ Tranh vẽ: bác sĩ
- HS nhận biết tiếng bác trong từ bác sĩ chứa vần ac , phân tích và đánh vần tiếng bác, đọc trơn từ bác sĩ ( cá nhân , đồng thanh).

	  - GV thực hiện các bước tương tự đối với từ ngữ:  mắc áo, quả gấc.

 * mắc áo là đồ thường làm bằng gỗ dùng để treo áo, mũ.

* quả gấc : có hình trứng nhọn đầu, ngoài mặt có nhiều gai mềm, ruột đỏ, thường dùng để nấu xôi…

 - Yêu cầu HS nối tiếp đọc lại cả 3 từ ứng dụng.
 - Nhận xét, tuyên dương
d) Đọc lại toàn phần vừa học.


	-HS thực hiện  đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ.
- HS đọc trơn các từ ngữ ( không theo thứ tự). Lớp đọc đồng thanh.
-HS đọc toàn phần : vần , tiếng , từ ngữ ( cá nhân , đồng thanh)

	4. Viết bảng
- GV đưa mẫu chữ viết các vần: ac,  ăc, âc. 
- GV viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trình và cách viết các vần ac, ăc, âc.
- GV yêu câu HS viết vào bảng con:  ăc, âc, mắc áo, quả gấc (chữ cở vừa).
- GV yêu câu HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, đánh gía và sửa lỗi chữ viết choHS.
	- HS quan sát chữ viết mẫu các vần.
- HS theo dõi
- HS viết vào bảng con, chữ cỡ vừa : ăc, âc, mắc áo, quả gấc.                                 

- HS nhận xét

- HS lắng nghe

	TIẾT 2
5. Viết vở

-Yêu cầu HS đọc bài viết

-Hướng dẫn hs viết vở, tư thế ngồi viết, để vở, cách cầm bút. Đặt bút ngay chỗ có dấu chấm.

- GV quan sát giúp đỡ khi học sinh viết bài.

-GV nhận xét chữa bài ở vở học sinh.
	- HS đọc to nội dung bài viết

- HS viết vào vở Tập viết 1, tập một các vần ac, ăc, âc, từ ngữ mắc áo, quả gấc.

- HS lắng nghe

	6. Đọc đoạn
- GV cho HS quan sát tranh.

+ Tranh vẽ gì?

- GV đọc mẫu cả đoạn.

- GV yêu câu HS đọc thầm và tìm các tiếng có vần ac, ăc, âc.

- GV yêu câu một số HS đọc  các tiếng mới. 
- GV yêu câu HS xác định số câu trong đoạn.
 - Luyện đọc từng câu .

- Nhận xét, tuyên dương

- GV yêu câu một số  HS đọc thành tiếng cả đoạn.

- GV yêu câu HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn:

+ Sa Pa ở đâu?

+ Vào mùa hè, mỗi ngày, Sa Pa như có mấy mùa?

+ Sa Pa có những gì?

   Nhận xét , khen ngợi
	-HS quan sát bức tranh trên
 màn hình, thảo luận, trao đổi
 với bạn bên cạnh về nội 
dung bức tranh.
- HS trả lời
- HS đọc thầm, tìm: Bắc, Thác Bạc, các, Van
- HS đánh vần , đọc trơn tiếng

từ ngữ có vần mới ( cá nhân,

 đồng thanh)
- Có 3 câu.
- HS đọc nối tiếp từng câu trong đoạn ( cá nhân, đồng thanh).
- HS đọc đoạn ( cá nhân, đồng thanh)
- HS trả lời.

- Sa Pa ở Tây Bắc.

- Mùa hè, mỗi ngày Sa Pa như có 4 mùa.

- Sa Pa có Thác Bạc, có Cầu Mây, có các bản Tả Van, Tả Phìn, Sín Chải.

	 7. Nói theo tranh

- GV hướng dẫn HS quan sát và nói về tình huống trong tranh.

- GV yêu câu HS làm việc nhóm đôi, đóng vai thực hành nói lời xin phép.

- GV yêu câu một số HS đóng vai thực hành nói lời xin phép trước cả lớp. GV và HS nhận xét.

8. Củng cố

- HS tìm một số từ ngữ chứa vần ac, ăc, âc và đặt câu với từ ngữ tìm được.

- GV nhận xét chung gìờ học, khen ngợi và

động viên HS. GV lưu ý HS ôn lại các vần ac, ắc, âc và khuyến khích HS thực hành gìao tiếp ở nhà.
	- HS quan sát và nói về tình huống trong tranh.

- HS đóng vai thực hành nói lời xin phép trước cả lớp.
- HS trả lời.

-HS lắng nghe
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